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Câu hỏi tham khảo
Chủ đề: Đại Việt thời Lý

Câu 1: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Năm 1009.

B. Năm 1090.

C. Năm 1010.

D. Năm 1015.

Câu 2: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là gì?
A. Bộ luật Hình Thư.





B. Quốc Triều hình luật.

C. Luật Hồng Đức.




D. Hình luật.

Câu 3: Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu?
A. Niên hiệu Thuận Thiên. Dời đô về Đại La (Thăng Long).

B. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long.

C. Niên hiệu Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa.

D. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Đại La.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây không phản ánh được sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long thời nhà Lý?
A. Các thương nhân Châu Âu buôn bán tấp nập ở các bến cảng.
B. Hệ thống phường hội, thủ công phát triển.
C. Dân cư tập trung đông đúc ở ở hoàng thành.
D. Cung điện được xây nguy nga, tráng lệ.

Câu 5: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì? 

A. Đại Việt.

B. Đại Nam.
C. Đại Cồ Việt.

D. Giao Chỉ.

Câu 6: Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

A. Quốc Tử Giám.

B. Văn Miếu.

C. Chùa Trấn Quốc.

D. Chùa Một Cột.

Câu 7: Việc làm nào thể hiện tính thân dân và quan tâm tới nông nghiệp của các vua Lý?

A. Về các địa phương xem xét tình hình sản xuất.

B. Về các địa phương cày tịch điền.

C. Khuyến khích khai khẩn đất hoang.

D. Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò.

Câu 8: Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?

A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng tronhg nước.

B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.

C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam.

D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến.

Câu 9: Ai là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý?

A. Lý Kế Nguyên

B. Vua Lý Thánh Tông

C. Lý Thường Kiệt

D. Trần Hưng Đạo

Câu 10: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?

A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.

B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước.

D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

Câu 11: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?

A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.

B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước

D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

Câu 12: TK đầu XVIII, vì sao nhà Lý sụp đổ?

A. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.
B. Nền kinh tế suy thoái và chịu sự xâm lược của phương Tây.
C. Vua quan sa đọa, đời sống nhân dân cực khổ đủ điều.

D. Nhà Trần và thực dân phương Tây cấu kết với nhau.
Câu 13: Vì sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho người than cận nắm giữ?
A. Đảm bảo quyền lợi của dòng tộc.

B. Đảm bảo nền kinh tế ổn định.

C. Đảm bảo quyền lợi về chính trị.

D. Đảm bảo nền văn hóa nhà Lý được lưu truyền.

Chủ đề: Đại Việt thời Trần
Câu 1: Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?
A. Quân đội phải văn võ song toàn.

B. Quân lính vừa đông, vừa tinh nhuệ.
C. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.

D. Quân phải đông, nước mới mạnh.

Câu 2: Nhận xét nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu TKXIII? 

A. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu.




B. Thế lực nhà Trần dần lớn mạnh trong triều đình.

C. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.



D. Trần Thủ Độ đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các triều đại trước?

A. Tổ chức quy củ, quyền lực tập trung lớn vào Vua.
B. Được hoàn thiện hơn trước rất nhiều.
C. Còn đơn giản và có nhiều hạn chế.
D. Đội ngũ quan lại đông đảo nhưng còn sơ sài.

Câu 4: Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì?
A. Xâm lược Đại Việt để giải quyết những khó khăn trong nước.

B. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống.

C. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Cham-pa.

D. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công các nước phía nam Đại Việt.
Câu 5: Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?

a. Trần Quốc Tuấn.

b. Trần Bình Trọng.

c. Trần Quốc Toản.

d. Trần Thủ Độ.

Câu 6: Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.
A. Thực hiện “vườn không nhà trống”.

B. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc.
C. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc.
D. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.
Câu 7: Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
A. Thiên Trường, Thăng Long.
B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
C. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.
D. Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương. 

Câu 8: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là gì? 

A. Bị tàn phá nặng nề nhưng phục hồi nhanh chóng.

B. Phương thức sản xuất được “Tây hóa”.

C. Không bị ảnh hưởng nặng nề.

D. Không thể khôi phục vì bị tàn phá nặng nề.

Câu 9: Ai là thầy giáo, nhà Nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?
A. Chu Văn An.
B. Trương Hán Siêu.

C. Phạm Sư Mạnh.

D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 10: Tại sao văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển vì?

A. Nhà Trần được thừa kế các thành tựu văn hóa của các nước Châu Á.

B. Nhà Trần được thừa kế các thành tựu văn hóa của Trung Hoa.

C. Nhà Trần được thừa kế các thành tựu văn hóa trên thế giới.

D. Nhà Trần được thừa kế các thành tựu văn hóa của Đông Nam Á.

Câu 11: Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng nâng cao?
A. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị.
B. Đạo Phật lấn án quyền Vua.
C. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật.
D. Ảnh hưởng của Đạo và Phật giáo giảm dần.

Câu 12: Tại sao văn học thời Trần đậm đặc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc?
A. Do nền kinh tế phát triển.

B. Do đất nước phải tiếp tục đương đầu và đều thắng các cuộc xâm lược.

C. Do nền văn hóa được xây dựng mạnh mẽ.

D. Do Đại Việt vươn lên trở thành quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

Câu 13: Vì sao nhà Trần sử dụng kế sách ‘vườn không nhà trống” trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên?

A. Khoét sâu vào điểm yếu quân Mông Nguyên.

B. Củng cố lực lượng chờ phản công.

C. Lợi dụng thời cơ đánh nhanh, thắng nhanh, tránh sức mạnh ban đầu của giặc.

D. Tấn công trước để tự vệ.

Câu 14: Vì sao ở thời Trần nông nghiệp được đánh giá là phát triển mạnh mẽ?
A. Nhà nước có chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt.


B. Đất nước hòa bình.


C. Nhân dân phấn khởi sau chiến thắng ngoại xâm.



D. Nhân dân, quý tộc hăng hái khai hoang.
Câu 15: Vì sao quân Mông cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

A. Sự chuẩn bị chu đáo, kế sách đúng đắn, đoàn kết của quân dân.

B. Thời điểm tấn công hợp lý.

C. Sự chỉ đạo tài tình của quý tộc nhà Trần.

D. Rèn luyện chăm chỉ của quân dân.

Câu 16: Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt?

A. Cầu nối thôn tính các nước phía nam Trung Quốc.

B. Chỉ muốn xâm lược Cham-pa.

C. Đại Việt quân đội kị binh hùng mạnh.

D. Cầu nối thôn tính các nước phía Bắc Trung Quốc.

Câu 17: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

A. Trả lại thư ngay.

B. Bắt giam vào ngục.
C. Tỏ thái độ giảng hòa.

D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.

Câu 18: Ngày 29 - 1 - 1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ của dân tộc ta, đó là ngày gì?

A. Quân Mông Cổ bị đánh ở Đông Bộ Đầu.

B. Quân Mông Cô thua trận, phải rời khỏi Thăng Long. 

C. Quân Mông Cô gặp khó khăn ở Thăng Long.

D. Quân Mông Cổ bị đánh ở Vạn Kiếp.

Câu 19: Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công nước Đại Việt vào thế kỉ XIII? 

A. Thoát Hoan.

B. Ô Mã Nhi.

C. Toa Đô.

D. Hốt Tất Liệt.

Câu 20: Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là:

A. ruộng đất công và ruộng đất tư hữu

B. ruộng đất công và ruộng chùa

C. ruộng đất tư và ruộng chùa

D. ruộng công và ruộng lộc

Câu 21: Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?

A. Vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý.

B. Thời Trần Phật giáo trở thành quốc giáo.

C. Phật giáo suy yếu nhanh chóng.

D. Nhà Trần cấm truyền bá đạo Phật.

Câu 22: Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là:

A. các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao được nhiều bổng lộc.

B. các nhà nho được nhiều bổng lộc và được phụ trách công việc ngoại giao.

C. các nhà nho được bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

D. các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều và được nhiều bổng lộc.

	Người lập

Nguyễn Thị Hà
	NT/TTCM duyệt

Nguyễn Thị Luyến
	BGH duyệt

Nguyễn Thị Hồng Hạnh


